
STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

1

 John Anthony 

@JW Marriott 

Hanoi

Blackout date: 

20.10; 24.12 và 31.12

8P.Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

Trưa: 11:30 - 14:30

Tối: 17:30 - 20:30

✔️

2 Hà Thành Mansion
14 Ngô Văn Sở, Trần Hưng 

Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

10:30 - 22:00
✔️ ✔️

3 Edo
360 P. Kim Mã, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật 

Trưa: 11:00 - 14:00

Tối: 18:00 - 22:30

✔️

4 Ngân Đình
360 P. Kim Mã, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật 

Trưa: 11:00 - 14:00

Tối: 1800 - 22.30

✔️

5 HOME Hanoi

75P. Nguyễn Đình Chiểu, Lê 

Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

Trưa: 11:00 – 2:00

Tối: 5:30 – 10:00

✔️ ✔️

6 Cugini
67 Đ. Tô Ngọc Vân, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà Nội
Hà Nội

- Thứ 2-6:  17:00 - 21.00 

(không mở cửa buổi trưa, chỉ 

mở buổi tối)

- Thứ 7-CN:

Trưa: 11:00 - 14:00

Tối: 17:00 - 21.00

✔️

DANH SÁCH NHÀ HÀNG ÁP DỤNG ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP

CHỦ THẺ SHB MASTERCARD WORLD

HÀ NỘI



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

7 Oakwine

Tầng 2, Số 6 P. Tràng Thi, 

Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

Hà Nội

Thứ 2 - Thứ 6: 11:00am - 

03:00am

Thứ 7 & Chủ nhật: 18:00 - 

03:00am

✔️

8 Kiseki – ro 
53 Hàng Chuối, Phạm Đình 

Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

Trưa: 10:00 - 14:00

Tối: 17:30 - 22:00

✔️

9 Kimono

1. 52-54 Lý Thường Kiệt, 

Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

2. K5 Almaz, Đường Hoa 

Lan, Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

Trưa: 10:00 - 14:00; 

Tối: 17:00 - 22:00

✔️

10 KASA Sushi

49 P. Triệu Việt Vương, Bùi 

Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

Trưa: 11:00 - 14:00; 

Tối: 17:00 - 22:00

✔️ ✔️

11 Beatro
1 Tràng Tiền, Phan Chu 

Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

10:00 - 23:30
✔️

12
Ming @Pan Pacific 

Hanoi

Khách sạn Pan Pacific 

Hanoi, 1.Đ Thanh Niên, 

Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Hà Nội

Thứ 2 – Chủ Nhật

Trưa: 11:00 - 14:00

Tối: 17:30 - 22:00

✔️

13 Ly Club HN
12 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng 

Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ Nhật

Sáng: 7:00 – 10:00.

Trưa: 11:00 – 14:30.

Tối: 18:00 – 10:30.

✔️ ✔️



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

14

French Grill

Blackout date: 20.10; 

24.12 và 31.12

8P.Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hà Nội

18:00 - 22:30 hàng ngày. 

Riêng chủ nhật, thời gian mở 

cửa được chia thành hai lần 

trong ngày, cụ thể sáng từ 

11:30 - 14:30, tối từ 18:00 - 

22:30.

✔️

15

Kumihimo

Blackout date: 20.10; 

24.12 và 31.12 

Không nhận booking 

ngày 05.10 tại nhà 

hàng Kumihimo theo 

lịch sự kiện của nhà 

hàng

JW Marriott Hanoi, 

8  Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội

Thứ 3 - chủ nhật:

Trưa: 10:30 - 14:00

Tối: 17:00 - 22:00

Thứ 2

Trưa: 10:00 - 14:00

Tối: 17:00 - 22:00

✔️

16

SUSHI 

HOKKAIDO 

SACHI HN

(1) 33 Trần Hưng Đạo, Phường 

Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội.

(2) Lầu 3 (L3-05) Vincom 

Center Metropolis, 29 Liễu 

Giai, Phường Ngọc Khánh, 

Quận Ba Đình, Hà Nội

(3) Lầu 3 (3F-321) Lotte Mall 

West Lake Hanoi, 272 Võ Chí 

Công, Phường Phú Thượng, 

Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hà Nội

Trần Hưng Đạo

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

23:00

Vincom Center Metropolis

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

22:00

Lotte Mall West Lake Hanoi

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

22:00

✔️



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

17

MILAN - 

INTERCONTINEN

TAL HA NOI 

WESTLAKE

Intercontinental Hanoi 

Westlake - 05 Từ Hoa, 

Quảng An , Tây Hồ , Hà nội

Hà nội
Từ 18:00 - 22:30

Nhà hàng tạm thời đóng cửa 

Chủ Nhật và Thứ 3

✔️

18

TANH TÁCH
Số 3 Yết Kiêu, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Hà Nội

Thứ hai - thứ bảy: 11:00- 

14:00 & 17:00-22:00.

Chủ Nhật: 17:00-22:00.

✔️

19

SALMONOID
32c Cao Bá Quát, Ba Đình, 

Hà Nội
Hà Nội

Thứ 2 - Chủ nhật

Trưa: 11:00 – 14:00

Tối: 17:30 – 22:30

✔️ ✔️

20 HOME Hội An

Ancient Town, 14 La Hối, 

Phường Minh An, Hội An, 

Quảng Nam

Quảng 

Nam
11:30 - 22:00 ✔️ ✔️

21

Ambassador Club – 

Ana Marina Nha 

Trang

Đường Nguyễn Cơ Thạch, 

Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

Khánh Hòa
Trưa: 11:00–14:00

Tối: 17:30–22:00
✔️ ✔️

22 Botea Woodfire
30B Hồ Tùng Mậu, Phường 

1, Đà Lạt, Lâm Đồng
Lâm Đồng

Thứ 2 - Chủ Nhật

17:00 - 21:00
✔️ ✔️

23

Ciela Skybar and 

Dining - voco Ma 

Belle Danang

Tầng 26, Voco Ma Belle 

Danang, 168 Võ Nguyên 

Giáp, Đà Nẵng

Đà Nẵng
Thứ 2 - Chủ Nhật:

17:00 - 23:00
✔️ ✔️

CÁC TỈNH/ THÀNH PHỐ KHÁC



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

24
COCO DINING & 

WHISKY BAR

143 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 6, Quận 3, TP HCM
TP HCM

Thứ 2 - Chủ Nhật

18:00 - 23:00
✔️

25 MADAME LAM

Số 10 Trần Ngọc Diện, 

Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, TP HCM

TP HCM

Thứ 2 đến thứ 5 10:30 - 

22:00 

Thứ 6 đến Chủ nhật 7:00 - 

22:00

✔️ ✔️

26
Prime Steak 

Boutique & Chill

138-140-142 Pasteur, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP HCM

TP HCM
Thứ 2 đến Chủ nhật:

17:30 - 23:30
✔️

27

YU CHU - 

InterContinental 

Saigon

Tầng 1, InterContinental 

Saigon, Góc đường Lê Văn 

Hưu & Nguyễn Du, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP HCM 

TP HCM

Thứ 2 - Chủ Nhật:

11:30 - 14:30

17:30 - 21:00

(gọi món không quá 20:45)

✔️ ✔️

28 MAISON MẬN-ĐỎ
27J Trần Nhật Duật, Phường 

Tân Định, Quận 1, TP HCM
TP HCM

Thứ 2 - Chủ nhật: 07:30 - 

22:00
✔️

29 Mía Dining

12G2 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Đakao, Quận 

1, TP HCM

TP HCM
Mon - Sat

17:00 - 23:00
✔️ ✔️

TP HỒ CHÍ MINH



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

30
YÊN SUSHI & 

SAKE PUB

(1) 8 Ngô Đức Kế, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

(2) 55 Xuân Thủy, Phường 

Thảo Điền, TP Thủ Đức.

(3)15A Lê Quý Đôn, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

(4) 151E Hai Bà Trưng, 

Phường Võ Thi Sáu, Quận 3

(5)185 Nguyễn Đức Cảnh, 

Phường Tân Phong, Quận 7

(6) 30 Trường Sơn, Phường 2, 

Tân Bình

(7) 2B Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

TP HCM

Thứ 2 - Chủ nhật:

Trưa: 10:30 - 14:00

Tối: 17:00 - 22:00

✔️ ✔️



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

31 BASTA HIRO

(1) Lầu 3 (L3-26) Saigon 

Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

(2) Lầu 4 (L4-12) Vincom 

Mega Mall Thảo Điền, 161 Xa 

Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, 

TP Thủ Đức.

(3) Tầng B3 (B3-06) Vincom 

Center Đồng Khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

(4) Lầu 1 (L1-05) Estella Place, 

88 Song Hành, Phường An 

Phú, Tp Thủ Đức

(5) Lầu 2 (2F-39B) Crescent 

Mall, 101 Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Phú, Quận 7

(6) Lầu 4 (4F-06) Hùng Vương 

Plaza, 126 Hồng Bàng, Phường 

12, Quận 5

TP HCM

Saigon Centre

Vincom Mega Mall Thảo 

Điền

Vincom Center Đồng Khởi

Estella Place

Hùng Vương Plaza

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

22:00

Crescent Mall

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

23:00

✔️

32

STOKER 

WOODFIRED 

GRILL & BAR

(1) STOKER D1: 44 Mạc 

Thị Bưởi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP HCM

(2) STOKER Thao Dien: 2 

Đặng Hữu Phổ, Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức, TP HCM

TP HCM

Stoker D1:

Thứ hai - thứ 6: 11:30 - 23:00

Thứ 7 và Chủ nhật: 17:00 - 

23:00

Stoker D2:

Chủ nhật - thứ 6: 11:30 - 

23:00

Thứ 7: 17:00 - 23:00

✔️



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

33
Bờm Kitchen & 

Wine Bar

24 Nguyễn Thị Nghĩa, 

Phường Bến Thành, Quận 1, 

TP HCM

TP HCM
Thứ 2 - chủ nhật

10:30 - 23:00
✔️ ✔️

34

SUSHI 

HOKKAIDO 

SACHI HCM

(1) Lầu 5 (L5-16,17) Saigon 

Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1. 

(2) 139 A-B Nguyễn Trãi, Phường 

Bến Thành, Quận 1

172H-172Q Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

(3) 180 Pasteur, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

(4) Tầng trệt (GF-28, 29B) 

Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Phú, Quận 7

(5) 163 Phan Xích Long, Phường 

2, Quận Phú Nhuận

(6) Tầng B3 (B3-07) Vincom 

Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

(7) 40-42-44 Đông Du, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

(8) Lầu 2 (L2-05, 06) Estella 

Place, 88 Song Hành, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức

(9) Lầu 4 (4F-04, 05) Hùng Vương 

Plaza, 126 Hồng Bàng, Phường 12, 

TP HCM

Saigon Centre

Tầng B3 (B3-07) Vincom 

Center Đồng Khởi

Estella Place

Hùng Vương Plaza

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

22:00

139 A-B Nguyễn Trãi

172H-172Q Nguyễn Đình 

Chiểu

180 Pasteur

163 Phan Xích Long

40-42-44 Đông Du

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

23:00

Tầng trệt (GF-28, 29B) 

Crescent Mall

Thứ 2 - Chủ nhật: 10:30 - 

22:30

✔️



STT NHÀ HÀNG ĐỊA CHỈ TỈNH/ TP GIỜ HOẠT ĐỘNG
Đặc Quyền 

chào mừng 

Đặc Quyền 

Phong cách sống

35

ROS Yacht Club – 

Dining & River 

Lounge

Không nhận booking 

ngày 2/9, 20/10, 24/12, 

25/12, 31/12, 1/1/2025, từ 

29 Tết (28/01/2025) đến 

hết Mùng 5 tết (2/2/2025)

10B Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP HCM

TP HCM

Thứ 2- Thứ 7 (Chủ Nhật 

không áp dụng các chương 

trình của Aspire) 

 10:30 AM - 01:00 AM

✔️ ✔️

36

SOCIAL CLUB - 

Hotel des Arts 

Saigon

Lầu 23-24, Khách sạn Hôtel 

des Arts Saigon, MGallery 

Collection

76 - 78 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Quận 3, TP HCM

TP HCM
Thứ 2 - thứ 7:

17:30 - 23:30
✔️

37

KABIN - 

Renaissance 

Riverside Hotel 

Saigon

Renaissance Riverside Hotel 

Saigon, 8-15 Tôn Đức 

Thắng, Quận 1, TP HCM

TP HCM

Thứ Hai - Chủ Nhật 

• Trưa (thứ Hai – thứ Sáu): 

12:00 – 14:30 

• Trưa (thứ Bảy – Chủ Nhật): 

10:00 – 14:30 

• Tối (hàng ngày): 18:00 – 

22:00

✔️ ✔️

Lưu ý:

- Nội dung ưu đãi, thời hạn chương trình cũng như Danh sách nhà hàng có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ và được thông báo, cập 

nhật trên website: http://www.shb.com.vn

- Chủ thẻ vui lòng liên hệ Hotline 24/7 Chương trình đặc quyền: 028 38240558 hoặc website: www://shbmastercardworld.com.vn


